
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00035365 Ngô Văn Sơn 04/02/1989 125280453
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Quản lý dự án III

2 HTV-00092054
Nguyễn Ngọc 
Hoàng

04/04/1987 183605051
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật cơ điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

3 HTV-00066236 Trần Phương Nam 02/10/1987 183584554
Kỹ sư kỹ thuật 
Công trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

4 HTV-00066239 Nguyễn Anh Văn 01/08/1987 131457784
Kỹ sư  công nghệ 
kỹ thuật giao thông

Quản lý dự án III

5 HTV-00092055 Lê Quang Trung 13/04/1995 168542775
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

6 HTV-00092056 Lê Trí Thanh 10/11/1994 00194023011
Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

7 HTV-00092057 Phạm Trường Quân 21/09/1993 151931530
Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

8 HTV-00092058 Trần Toàn Chung 22/11/1984 022084004951 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình III

9 HTV-00092059 Đào Hạnh Vinh 13/01/1991 142448174 Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III

11 HTV-00092061 Lại Ngọc Nam 23/09/1980 017214408
Kỹ sư thủy lợi - 
Công trình Thủy 
điện

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

12 HTV-00092062
Nguyễn Thị Mai 
Hương

19/12/1972 011570478 Kiến trúc sư Định giá xây dựng II
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10 Lê Gia Hải 21/08/1957 070432656
Kỹ sư Kinh tế thủy 
lợi

HTV-00092060


